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STT Họ và Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị Nơi sinh Giới Dân tộc Số

Người nhận ký và 

ghi rõ họ và tên

Ghi 

chú

1 Phạm Thị Vĩnh 27/07/1982 Trường Mầm non Thượng Giáp Tuyên Quang Nữ Kinh 738/MN II 0488

2 Hà Thị Vui 12/11/1981  Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0489

3 Triệu Thị Huyền 02/05/1978  Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0490

4 Nguyễn Thị Dung 14/4/1979  Trường Mầm non Sinh Long Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0491

5 Ma Bích Nhung 15/4/1979  Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0492

6 Hoàng Thị Hà 22/11/1983  Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0493

7 Mụ Thị Nuyên 25/04/1992  Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0494

8 Hỏa Thị Hiếu 02/02/1982 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0495

9 Hoàng Thị Thơi 25/03/1982 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0496

10 Nguyễn Thị Huệ 20/03/1986  Trường Mầm non Côn Lôn Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0497

11 Vương Thị Biên 01/10/1979  Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0498

12 Nguyễn Thị Thắm 09/11/1988  Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0499

13 Vi Thị Ninh 14/07/1991  Trường Mầm non Khâu Tinh Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0500

14 Quan Ngọc Huệ 29/04/1979  Trường Mầm non Thượng Nông Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0501

15 Dương Thị Mùi 10/07/1978  Trường Mầm non Thượng Nông Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0502

16 Hoàng Thị Hằng 04/10/1980  Trường Mầm non Sơn Phú Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0503

17 Hoàng Thị Nga 14/08/1981  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0504
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18 Hà Thị Xuân 05/09/1988  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0505

19 Nông Thị Nấm 14/07/1981  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0506

20 Triệu Thị Hương 12/08/1983  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Dao 738/MN II 0507

21 Nguyễn Thị Thu 03/01/1987  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Kinh 738/MN II 0508

22 Nguyễn Thị Nga 07/07/1987  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0509

23 Nguyễn Thị Hà 14/06/1977  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0510

24 Quan Thị Tầm 05/10/1978  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0511

25 Hoàng Thị Thu Bồn 04/12/1982  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0512

26 Ma Thị Thắm 26/08/1972  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0513

27 Lộc Thị Nguyệt 18/09/1978  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0514

28 Lương Thị Vọng 08/11/1977  Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN II 0515

29 Hoàng Thị Yến 26/10/1992 Trường Mầm non Thượng Nông Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3113

30 Sằm Thị Hiến 10/10/1992 Trường Mầm non Thượng Nông Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3114

31 Ma Thị Yến 14/10/1993 Trường Mầm non Thượng Nông Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3115

32 Nông Thị Thương 12/02/1968 Trường Mầm non Thượng Nông Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3116

33 Hứa Thị Cương 03/10/1969 Trường Mầm non Thượng Nông Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3117

34 Nguyễn Thị Thắm 04/05/1991 Trường Mầm non Thượng Nông Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3118

35 Hoàng Thị Thu Phượng 28/10/1991 Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3119

36 Trần Thị Nga 02/10/1991 Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Kinh 738/MN III 3120

37 Sằm Thị Luyến 22/07/1989 Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3121

38 Nguyễn Thu Thùy 20/09/1995 Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3122

39 Lương Hải Hà 12/12/1993 Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3123

40 Hoàng Thị Danh 13/04/1981 Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3124
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41 Nguyễn Thị Tuyệt 15/01/1985 Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3125

42 Nông Thị Dai 01/04/1987 Trường Mầm non Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3126

43 Nguyễn Thị Nhọt 24/06/1980 Trường Mầm non Khau Tinh Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3127

44 La Thị Niềm 15/07/1987 Trường Mầm non Khau Tinh Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3128

45 Hứa Thị Hoài 14/04/1994  Trường Mầm non Sinh Long Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3129

46 Nguyễn Thị Hóa 02/02/1990  Trường Mầm non Sinh Long Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3130

47 Hoàng Thị Hà 22/01/1979  Trường Mầm non Sinh Long Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3131

48 Nguyễn Thị Duyên 11/12/1976  Trường Mầm non Sinh Long Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3132

49 Nguyễn Thị Hiếu 15/02/1984  Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3133

50 Lộc Thị Mơ 02/04/1992  Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3134

51 Lộc Thị Vĩnh 05/09/1983  Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3135

52 Ma Thị Hà 27/08/1988  Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3136

53 Hoàng Thị Hồng Hạnh 01/01/1989  Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3137

54 Vi Thị Hiền 06/09/1991  Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3138

55 Nguyễn Thị Ngà 13/03/1993  Trường Mầm non Thổ Bình Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3139

56 Đỗ Bảo Ly 08/01/1991  Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Kinh 738/MN III 3140

57 Đào Thị Chiêm 05/11/1988  Trường Mầm non Xuân Vân Tuyên Quang Nữ Kinh 738/MN III 3141

58 Lục Quỳnh Ly 11/10/1994  Trường Mầm non Xuân Vân Tuyên Quang Nữ Tày 738/MN III 3142

59 Nguyễn Thị Hải Yến 21/08/1995  Trường Mầm non Xuân Vân Tuyên Quang Nữ Kinh 738/MN III 3143

60 Bàn Thị Hương 05/03/1996  Trường Mầm non Xuân Vân Tuyên Quang Nữ Dao 738/MN III 3144

61 Trần Thị Phượng 06/03/1996  Trường Mầm non Phù Lưu Tuyên Quang Nữ Cao Lan 738/MN III 3145

62 Bàn Thị Chung 19/08/1996  Trường Mầm non Sơn Phú Tuyên Quang Nữ Dao 738/MN III 3146

63 Hoàng Thế Anh 03/12/1984 Trường Tiểu học Sơn Phú Tuyên Quang Nam Kinh 738/TH II 866 
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64 Nguyễn Trung Thành 12/03/1977 Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nam Tày 738/TH II 867

65 Ma Thị Nga 20/9/1992 Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH II 868

66 Phùng Văn Cát 05/10/1986 Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nam Tày 738/TH II 869

67 Lương Thị Mai 05/6/1989 Trường Tiểu học thị trấn Na Hang Quảng Ninh Nữ Kinh 738/TH II 870

68 Bùi Thị Hoài Thanh 07/11/1983 Trường PTDTBT TH & THCS Thanh Tương Hà Giang Nữ Kinh 738/TH II 871

69 Nguyễn Mạnh Hùng 09/03/1982 Trường Tiểu học Sinh Long Vĩnh Phúc Nam Kinh 738/TH II 872

70 Quan Thu Huyền 28/10/1976 Trường Tiểu học Khuôn Hà Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH II 873

71 Phan Thị Dung 18/10/1993 Trường Tiểu học Sơn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 874

72 Nguyễn Thị Thúy Quyên 19/08/1978 Trường Tiểu học Năng Khả Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 875

73 Hoàng Thị Thu Hiền 01/01/1981 Trường Tiểu học Năng Khả Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH II 876

74 Phạm Thị Kim Thanh 09/09/1978 Trường Tiểu học Minh Quang Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 877

75 Nịnh Tuyết Chung 02/08/1977 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Cao Lan 738/TH II 878

76 Đặng Ngọc Bắc 15/02/1972 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nam Kinh 738/TH II 879

77 Ma Thị Lan 10/12/1973 Trường Tiểu học Bình An Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH II 880

78 Phan Thị Thanh Hương 08/01/1974 Trường Tiểu học Khuôn Hà Hà Nội Nữ Kinh 738/TH II 881

79 Nguyễn Thị Thoa Nhung 07/08/1976 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 882

80 Nguyễn Thị Ngân Giang 20/01/1975 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 883

81 Nguyễn Thị Khánh Ly 20/11/1992 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 884

82 Vũ Thị Minh Tân 10/12/1982 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 885

83 Nguyễn Thị Hồng Thắm 30/10/1994 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 886

84 Nguyễn Thuỳ Vân 05/06/1989 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 887

85 Đỗ Thị Thu Hằng 19/01/1974 Trường Tiểu học Vân Sơn Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 888

86 Đỗ Thị Quyết 25/07/1975 Trường TH & THCS Trường Sinh 2 Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH II 889
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87 Ma Thị Nay 08/12/1976 Trường PTDTBT TH & THCS Hồng Quang Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH II 890

88 Triệu Văn Gương 06/10/1977 Trường PTDTBT TH & THCS Hồng Quang Tuyên Quang Nam Dao 738/TH II 891

89 Quan Văn Nin 14/12/1984 Trường PTDTBT TH & THCS Hồng Quang Tuyên Quang Nam Tày 738/TH II 892

90 Bàn Thị Nga 27/10/1986 Trường Tiểu học Ninh Lai Tuyên Quang Nữ Dao 738/TH II 893

91 Nguyễn Xuân Tuân 10/02/1982 Trường Tiểu học Chi Thiết Tuyên Quang Nam Kinh 738/TH II 894

92 Đoàn Hữu Lĩnh 24/12/1972 Trường Tiểu học Chi Thiết Tuyên Quang Nam Kinh 738/TH II 895

93 Hà Thị Hồi 10/10/1993  Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2399

94 Quan Thị Lan 02/8/1988  Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2400

95 Hú Thị Chấn 21/7/1986  Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2401

96 Phan Văn Tuân 01/03/1983   Trường PTDTBT Tiểu học Niêm Tòng Tuyên Quang Nam Tày 738/TH III 2402

97 Mai Thị Diệp 24/8/1992  Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2403

98 Đào Thị Bành 20/9/1970  Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2404

99 Nguyễn Ngọc Nông 13/10/1972  Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nam Tày 738/TH III 2405

100 Nông Thị Luyến 15/10/1994  Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2406

101 Bế Thị Thức 21/7/1992  Trường Tiểu học Sơn Phú Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2407

102 Vân Thị Nhung 26/10/1975  Trường Tiểu học thị trấn Na Hang Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2408

103 Ma Thu Nghiệp 22/11/1990  Trường Tiểu học thị trấn Na Hang Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2409

104 Hoàng Thị Kim Oanh 23/05/1990  Trường Tiểu học thị trấn Na Hang Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2410

105 Nông Thị Nghị 27/03/1981  Trường Tiểu học thị trấn Na Hang Thái Nguyên Nữ Tày 738/TH III 2411

106 Lý Thị Thắm 13/07/1976  Trường Tiểu học thị trấn Na Hang Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2412

107 Bùi Thị Thanh 12/12/1976  Trường Tiểu học thị trấn Na Hang Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2413

108 Hoàng Thị Thủy 02/04/1990  Trường Tiểu học thị trấn Na Hang Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2414

109 Nguyễn Thị Thu 13/03/1977  Trường Tiểu học Đà Vị Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2415
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110 Lương Thị Sâm 10/05/1975  Trường Tiểu học Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2416

111 Triệu Thị Minh Huệ 25/01/1995  Trường Tiểu học Đà Vị Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2417

112 Lý Thị Nụ 14/04/1996  Trường Tiểu học Sinh Long Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2418

113 Đặng Thị Chung 20/10/1997 Trường Tiểu học Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Dao 738/TH III 2419

114 La Thị Dự 17/09/1976 Trường  Tiểu học Năng Khả Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2420

115 Dương Thị Chinh 10/02/1978 Trường  Tiểu học Năng Khả Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2421

116 Phạm Ngọc Huy 11/02/1979 Trường PTDTBT TH & THCS Thanh Tương Tuyên Quang Nam Kinh 738/TH III 2422

117 Lý Tài Đức 12/07/1989 Trường PTDTBT TH & THCS Hồng Thái Tuyên Quang Nam Dao 738/TH III 2423

118 Vi Văn Thời 08/09/1973  Trường PTDTBT TH & THCS Khau Tinh Tuyên Quang Nam Tày 738/TH III 2424

119 Chẩu Thị Nay 01/02/1969 Trường  Tiểu học Khuôn Hà Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2425

120 Chẩu Thị Hiện 29/02/1974 Trường  Tiểu học Khuôn Hà Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2426

121 Ma Văn Mạnh 16/09/1972 Trường  Tiểu học Bình An Tuyên Quang Nam Tày 738/TH III 2427

122 Ngô Thị Thu Hiền 20/10/1997 Trường Tiểu học Tiến Bộ Bình Phước Nữ Kinh 738/TH III 2428

123 Tạ Thị Bích Việt 07/02/1983 Trường Tiểu học Tân An Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2429

124 Lý Thị Hương Giang 29/03/1997 Trường Tiểu học Tiến Bộ Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2430

125 Đỗ Thị Lan Hương 08/06/1996 Trường Tiểu học Y Bằng Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2431

126 Cao Thị Hằng 10/11/1997 Trường Tiểu học Thắng Quân Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2432

127 Lý Thị Thảo 10/10/1992 Trường Tiểu học Tứ Quận Tuyên Quang Nữ Dao 738/TH III 2433

128 Nguyễn Thị Thúy 24/07/1978 Trường Tiểu học Minh Dân Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2434

129 Trần Thị Kiều Dung 16/06/1974 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2435

130 Nguyễn Thị Việt Hà 02/04/1974 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2436

131 Nguyễn Thị Mận 23/10/1991 Trường Tiểu học Hồng Lạc Phú Thọ Nữ Kinh 738/TH III 2437

132 Hà Thị Thư 09/02/1972 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2438
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133 Phạm Thị Huệ 22/08/1976 Trường Tiểu học Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2439

134 Nguyễn Thị Bình 22/12/1978 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2440

135 Trương Thị Hường 20/04/1992 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2441

136 Thạch Thị Giang 18/08/1992 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2442

137 Nguyễn Thị Loan 15/06/1989 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2443

138 Trần Thị Huê 29/07/1973 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 738/TH III 2444

139 Lương Thị Hương 27/08/1969 Trường Tiểu học Lang Can Tuyên Quang Nữ Tày 738/TH III 2445

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 09 năm 2021

PGS.TS Nguyễn Bá Đức

HIỆU TRƯỞNG
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